Tổ Ngữ Văn
VỘI VÀNG
                                                                             Xuân Diệu
I.Tìm hiểu chung 
1. Tác giả 

a. Cuộc đời:

- Xuân Diệu (1916-1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, xuất thân trong gia đình nhà nho.
- Xuân Diệu sống chủ yếu bằng nghề viết văn, là thành viên của nhóm Tự lực văn đoàn.

- Ông sớm tham gia cách mạng và  hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. 

b. Sự nghiệp:

- Xuân Diệu là nhà thơ “mới nhất trong các nhà thơ mới” (Hoài Thanh) và được mênh danh là “ông hoàng của thơ tình yêu”. 

- Là một cây bút có sức sáng tạo mãnh liệt,  xứng đáng với danh hiệu một nhà thơ lớn, một nghệ sĩ lớn.
         ( Ông đã đem đến cho thơ ca đương thời một sức sống mới, một nguồn cảm xúc mới, thể hiện một quan niệm sống mới mẻ cùng với những cách tân nghệ thuật đầy sáng tạo.

- Tác phẩm tiêu biểu: (SGK/ 21)

c. Phong cách nghệ thuật:

- Một tâm hồn đặc biệt nhạy cảm trước sự vận động của thời gian.

- Một trái tim luôn hướng đến mùa xuân, tuổi trẻ, tình yêu nơi trần thế bằng niềm yêu đời, yêu sống cuồng nhiệt, sôi nổi.

- Một nghệ sĩ học tập nhiều ở cấu trúc câu thơ phương Tây.

2. Tác phẩm

- Xuất xứ: Vội vàng được in trong tập Thơ thơ (1938). Đây là một trong những bài thơ tiêu biểu nhất của Xuân Diệu trước CMT8.
- Bố cục:3 đoạn:
+ 13 câu đầu: Tình yêu thiết tha với cuộc sống nơi trần thế. 

+ Từ câu 14 đến 29: Một quan niệm sống tích cực về thời gian và tuổi trẻ.
+ Từ câu 30 đến hết: Khát vọng sống mạnh mẽ qua niềm khát khao tận hưởng cuộc đời.

II. Đọc – hiêu văn bản

1. 13 câu đầu: Tình yêu thiết tha với cuộc sống nơi trần thế. 

        a. 4 câu đầu: Ước muốn phi lí, kì lạ của thi nhân: 

Tôi muốn tắt nắng đi

Cho màu đừng nhạt mất;

Tôi buộc gió lại

Cho hương đừng bay đi.

- Điệp từ, ngữ: “tôi muốn”, “đi”, “đừng”, “cho”

- Điệp cấu trúc câu, câu thơ ngũ ngôn, nhịp thơ nhanh

- Động từ mạnh: “tắt”, “buộc”. 
     ( nhấn mạnh  ước muốn, khát vọng mãnh liệt của cái tôi cá nhân.

- Nhà thơ muốn: “tắt nắng”, “buộc gió” ( gợi sự phi lí, kì lạ, trái tự nhiên.

- Mục đích: Để màu sắc và hương thơm còn mãi với cuộc đời “màu đừng nhạt mất, hương đừng bay đi” ( muốn can dự vào quy luật muôn đời của tạo hóa.
        ( Đây không phải là ước muốn của người khổng lồ bước ra từ thần thoại, cổ tích có thể gánh đỡ cả bầu trời, cũng không phải những nông nổi, ngông cuồng của tuổi trẻ mà xuất phát từ tình yêu tha thiết mãnh liệt, say mê đối với cuộc đời của tác giả.

      b. 7 câu tiếp: Tình yêu đắm say tha thiết với cuộc sống nơi trần thế:
            - Xuân Diệu đã vẽ nên một bức tranh mùa xuân:

                + Tràn đầy hạnh phúc: “ong bướm… tuần tháng mật”;
                + Không gian non tơ, mơn mởn: “lá… cành tơ phơ phất”;
                + Rực rỡ sắc màu: “hoa… đồng nội xanh rì”;
                + Âm thanh rộn ràng: “yến anh... khúc tình si”;

                + Rạng ngời ánh sáng: “ánh sáng chớp hàng mi…thần Vui gõ cửa”;
                + Say đắm, ngọt ngào: “Tháng Giêng ngon…cặp môi gần.

      - Nghệ thuật: Điệp “của”, “này đây”, liệt kê, so sánh, nhân hóa, ẩn dụ cảm giác, từ ngữ giàu sức biểu cảm.

    ( Cuộc đời tràn đầy hương thơm, màu sắc, âm thanh và niềm vui sống đầy quyến rũ được hiện lên bằng lăng kính của tình yêu – nhìn đời bằng đôi mắt say sưa, chiêm ngưỡng và trái tim mê đắm của tuổi trẻ.
    ( Một phát hiện mới mẻ của Xuân Diệu: cuộc đời như một thiên đường ngay trên mặt đất.

     - Xúc cảm gần như tương phản:

         Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa…….hoài xuân   
         Nhịp thơ 3/5 và dấu (.) ngắt giữa dòng thơ (trạng thái hụt hẫng. 

         ( Tác giả yêu đời, vui sướng hưởng thụ hương sắc cuộc đời nhưng chưa trọn vẹn. Ông lo lắng, nhớ nhung, tiếc nuối mùa xuân ngay khi đang ở giữa mùa xuân. 

2. Từ câu 14 đến 29: Một quan niệm sống tích cực về thời gian và tuổi trẻ
       a. Quan niệm mới mẻ về thời gian:

- Các nhà thơ trung đại: Thời gian tuần hoàn, khép kín, vĩnh hằng ( con người ung dung, tự tại, không sợ tuổi già, cái chết.

- Xuân Diệu: Lấy sinh mệnh cá nhân, đặc biệt là tuổi trẻ, khoảng ngắn ngủi nhất của đời người làm thước đo thời gian: 

                     Xuân đương tới… cũng mất.

         ( Con người cảm thấy nuối tiếc, bâng khuâng khi “còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi”.
- Nghệ thuật: 

      +  Dùng lối định nghĩa “nghĩa là” như chỉ ra sự thật cụ thể, hiển nhiên, không thể phủ nhận.

      + Sử dụng những từ ngữ, cách diễn đạt đối lập mạnh mẽ: “non><già, rộng><chật, còn><chẳng còn, tuần hoàn><chẳng hai lần thắm lại”.

       ( Khẳng định thời gian một đi không trở lại, trôi chảy không ngừng và không thể nào níu giữ được.

         b. Cảm nhận tinh tế về thời gian:
-  Thời gian có “mùi vị” chia phôi:

Mùi tháng năm đều rớm vị chia phôi

Khắp sống núi vẫn than thầm tiễn biệt

             ( Mỗi khoảnh khắc trôi qua là một chia lìa, là một mất mát.

- Thi sĩ thấy thời gian bay nhanh như ngọn gió, lúc tạo vật ở độ căng mọng nhất cũng là khi đối diện với sự ám ảnh, tàn phai, hủy diệt của ngọn gió thời gian:

                    Con gió xinh thì thào….sắp sửa

     ( Hai câu hỏi tu từ liên tiếp đã bộc lộ bất ngờ, hẫng hụt, tiếc nuối, thảng thốt của nhà thơ.
     ( Sự thức dậy sâu xa về giá trị của sự sống cá thể, ý thức về cái Tôi cá nhân đã đưa đến một cảm nhận mới mẻ của Xuân Diệu về thời gian.
      ( Quan niệm sống tích cực, không chấp nhận cách sống vô nghĩa, mờ nhạt trong quỹ thời gian hữu hạn của đời mình. Con người phải biết nâng niu, trân trọng từng giây, từng phút của cuộc đời, nhất là những năm tháng của tuổi trẻ.
3. Từ câu 30 đến hết: Khát vọng sống mạnh mẽ qua niềm khát khao tận hưởng cuộc đời

 - Cảm xúc mãnh liệt đã tạo nên làn sóng ngôn từ, cộng hưởng, đan xen theo chiều tăng tiến mỗi lúc một say sưa, càng lúc càng dâng lên cao trào:

      + Câu cầu khiến “Mau đi thôi!” ( lời giục giã sống vội vàng, cuống quýt.

      + Cách xưng hô “Ta”( như đối diện với toàn bộ sự sống trên trần gian.

      + Kết cấu trùng điệp, các động từ mạnh và cảm xúc tăng tiến “Ta muốn ôm”, “ta muốn riết, ta muốn say”, “ta muốn thâu”, “ta muốn cắn” ( khát vọng tận hưởng, sống hết mình với cuộc đời.

        + “Và non nước, và cây, và cỏ rạng”, “Cho chếnh choáng”, “cho đã đầy”, “cho no nê” (  khát vọng mãnh liệt của tình yêu.

        + Những tính từ chỉ xuân sắc, các động từ chỉ trạng thái đắm say, những hình ảnh tình tứ quyến rũ “bắt đầu mơn mởn”, “mây đưa gió lượn”, “cái hôn nhiều”, “cỏ rạng”, “mùi hương”, “ánh sáng”, “thanh sắc”, “thời tươi”, “xuân hồng”.
        + Câu thơ cuối “- Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!” ( đỉnh điểm của cảm xúc mãnh liệt và cháy bỏng, thể hiện niềm khát khao giao cảm với cuộc đời: sống hết mình, tận hưởng và tận hiến.

4. Nghệ thuật: 

 + Thể thơ tự do.

 + Kết hợp hài hòa hai yếu tố: trữ tình và chính luận.

 + Nhịp thơ nhanh, dồn dập.

 + Hình ảnh thơ táo bạo, mãnh liệt.

 + Ngôn ngữ thơ phong phú, mới lạ.

 + Giọng thơ đắm say, sôi nổi.

III. Tổng kết : Ghi nhớ (SGK/23)
